
Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 6A1
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC GDCD GDTC Anh Văn
S2 HDTN_SHL N.thuật(MT) Anh Anh Văn
S3 KHTN Anh STEM Văn CN
S4 GDTC Anh Đàn(NK) Văn KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Văn LSĐL LSĐL Toán
C2 Anh KHTN HDTN_CĐ Tin Toán
C3 GDDP-NKTD KHTN Toán Toán IC3
C4 GDDP-NKTD Anh NN Toán N.thuật(AN) LSĐL
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 6A2
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC KHTN HDTN_CĐ Toán Toán
S2 HDTN_SHL KHTN IC3 Toán KHTN
S3 N.thuật(AN) Văn Toán Văn KHTN
S4 N.thuật(MT) Anh Toán Văn GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh LSĐL Anh LSĐL Tin
C2 Anh Anh NN Anh Đàn(NK) CN
C3 Văn GDDP-NKTD LSĐL Anh STEM
C4 Văn GDDP-NKTD GDTC Anh GDCD
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 6A3
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Đàn(NK) Toán Văn Văn
S2 HDTN_SHL N.thuật(AN) STEM KHTN Toán
S3 GDTC Văn GDTC KHTN Toán
S4 Văn Văn CN Anh NN LSĐL
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin KHTN HDTN_CĐ Toán Vẽ(NK)
C2 KHTN KHTN Anh Toán IC3
C3 KNS Anh GDCD LSĐL GDDP-NKTD

C4 N.thuật(MT) Anh LSĐL Anh GDDP-NKTD

C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 6A4
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 HDTN_CC HDTN_CĐ Anh NN Anh LSĐL
S2 HDTN_SHL Anh LSĐL N.thuật(AN) IC3
S3 Văn Anh CN Văn GDTC
S4 Văn Văn GDCD Văn KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN KHTN Toán N.thuật(MT) STEM
C2 Vẽ(NK) KHTN Toán KHTN Tin
C3 GDDP-NKTD Đàn(NK) GDTC LSĐL Toán
C4 GDDP-NKTD KNS Anh Toán Toán
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 6A5
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Anh STEM Anh GDTC
S2 HDTN_SHL Anh NN LSĐL Anh Toán
S3 Tin Văn Anh Toán LSĐL
S4 Toán Văn Toán Toán Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 KNS KHTN CN LSĐL IC3
C2 N.thuật(AN) Đàn(NK) GDTC Vẽ(NK) KHTN
C3 KHTN GDDP-NKTD GDCD Văn KHTN
C4 KHTN GDDP-NKTD N.thuật(MT) Văn HDTN_CĐ

C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 6A6
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Văn Tin Văn Văn
S2 HDTN_SHL Văn CN Văn KHTN
S3 Toán KHTN GDTC Anh KHTN
S4 Toán Anh NN Toán Anh GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 N.thuật(MT) STEM LSĐL Đàn(NK) Toán
C2 IC3 LSĐL N.thuật(AN) LSĐL Toán
C3 Anh GDDP-NKTD Anh KHTN GDCD
C4 Vẽ(NK) GDDP-NKTD HDTN_CĐ KHTN KNS
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 6A7
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Anh Toán HDTN_CĐ IC3
S2 HDTN_SHL KHTN GDCD STEM GDTC
S3 CN KHTN Anh N.thuật(AN) Văn
S4 Tin GDTC Anh Văn Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Đàn(NK) Văn Anh NN KHTN KHTN
C2 Anh Văn Vẽ(NK) LSĐL KHTN
C3 Toán GDDP-NKTD LSĐL N.thuật(MT) LSĐL
C4 Toán GDDP-NKTD KNS Toán Toán
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 6A8
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Văn N.thuật(AN) Văn Toán
S2 HDTN_SHL Văn Toán Văn Toán
S3 KHTN Anh Toán IC3 GDTC
S4 KHTN Anh STEM Anh NN CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán HDTN_CĐ Tin KHTN KNS
C2 GDCD GDTC LSĐL Anh Văn
C3 GDDP-NKTD LSĐL N.thuật(MT) LSĐL KHTN
C4 GDDP-NKTD Đàn(NK) Anh Vẽ(NK) KHTN
C5



Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 6A9
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Anh NN GDCD Văn CN
S2 HDTN_SHL Văn Toán Văn Tin
S3 Toán GDTC Toán Toán Văn
S4 Văn N.thuật(AN) GDTC Toán IC3
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN Anh Vẽ(NK) HDTN_CĐ LSĐL
C2 KNS Anh LSĐL LSĐL Đàn(NK)
C3 N.thuật(MT) KHTN Anh KHTN GDDP-NKTD

C4 STEM KHTN Anh KHTN GDDP-NKTD

C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 7A1
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Anh LSĐL Tin Toán
S2 HDTN_SHL Văn Toán KHTN Toán
S3 Anh KHTN Anh NN Văn Văn
S4 Anh GDCD GDTC Văn Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 N.thuật(AN) GDTC Anh Anh CN
C2 LSĐL N.thuật(MT) Anh Anh STEM
C3 Toán HDTN_CĐ-NKTD IC3 GDDP KHTN
C4 Toán HDTN_CĐ-NKTD Vẽ(NK) LSĐL KHTN
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 7A2
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC KHTN GDTC Anh LSĐL
S2 HDTN_SHL GDDP N.thuật(MT) Anh CN
S3 GDTC Văn LSĐL KHTN Toán
S4 N.thuật(AN) Văn Anh NN KHTN Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 LSĐL Anh Anh Văn GDCD
C2 Anh Anh Anh Văn Văn
C3 IC3 HDTN_CĐ-NKTD Tin Toán KHTN
C4 Toán HDTN_CĐ-NKTD STEM Toán Vẽ(NK)
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 7A3
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 HDTN_CC GDTC Toán LSĐL N.thuật(AN)

S2 HDTN_SHL Văn GDTC Văn Văn
S3 Toán KHTN Anh NN Văn Văn
S4 Toán KHTN Tin STEM Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN LSĐL Anh KHTN IC3
C2 Vẽ(NK) LSĐL GDDP Toán KHTN
C3 KNS CN HDTN_CĐ-NKTD Anh N.thuật(MT)

C4 Đàn(NK) Anh HDTN_CĐ-NKTD Anh GDCD
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 7A4
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC N.thuật(AN) Anh N.thuật(MT) CN
S2 HDTN_SHL Văn Đàn(NK) KHTN Toán
S3 Văn GDTC Toán KHTN Tin
S4 Văn GDDP Toán LSĐL LSĐL
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Anh GDTC Anh NN KHTN
C2 Toán Anh LSĐL Anh IC3
C3 KHTN STEM HDTN_CĐ-NKTD Vẽ(NK) Văn
C4 KHTN GDCD HDTN_CĐ-NKTD KNS Văn
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 7A5
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC GDTC Vẽ(NK) Anh Văn
S2 HDTN_SHL Anh NN GDTC LSĐL Văn
S3 KHTN Văn CN LSĐL KHTN
S4 Toán Đàn(NK) N.thuật(AN) Toán KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh GDCD Toán N.thuật(MT) Toán
C2 STEM GDDP Anh KHTN Toán
C3 HDTN_CĐ-NKTD LSĐL Anh Văn Tin
C4 HDTN_CĐ-NKTD KHTN KNS Văn IC3
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 7A6
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC KHTN LSĐL Toán KHTN
S2 HDTN_SHL KHTN Anh NN Toán KHTN
S3 KHTN GDDP GDCD LSĐL Toán
S4 Anh Vẽ(NK) GDTC Tin Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 LSĐL Văn Anh Anh N.thuật(AN)

C2 GDTC Văn Anh KNS Văn
C3 HDTN_CĐ-NKTD N.thuật(MT) Toán Văn IC3
C4 HDTN_CĐ-NKTD STEM Đàn(NK) Văn CN
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 7A7
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC STEM Toán Đàn(NK) GDTC
S2 HDTN_SHL Văn Toán Văn Toán
S3 LSĐL Văn Anh Toán Toán
S4 Văn GDTC Vẽ(NK) LSĐL N.thuật(AN)

S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN Anh IC3 Anh GDDP
C2 KHTN Anh Tin Anh NN LSĐL
C3 HDTN_CĐ-NKTD KHTN KNS KHTN Văn
C4 HDTN_CĐ-NKTD CN GDCD N.thuật(MT) KHTN
C5



Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 7A8
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC N.thuật(MT) GDDP KHTN KHTN
S2 HDTN_SHL KHTN Toán LSĐL KHTN
S3 Đàn(NK) GDCD Toán Toán N.thuật(AN)

S4 KHTN Anh NN LSĐL Toán GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 Vẽ(NK) CN Anh STEM Văn
C2 Anh KNS GDTC Văn Văn
C3 Anh Văn HDTN_CĐ-NKTD Tin LSĐL
C4 IC3 Văn HDTN_CĐ-NKTD Anh Toán
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 7A9
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC KHTN Tin LSĐL Văn
S2 HDTN_SHL GDCD Toán Anh LSĐL
S3 CN Văn Toán N.thuật(AN) KHTN
S4 Văn Văn Anh N.thuật(MT) KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDTC GDTC Đàn(NK) Văn Toán
C2 IC3 STEM GDDP Toán Toán
C3 Vẽ(NK) Anh LSĐL KHTN HDTN_CĐ-NKTD

C4 KNS Anh Anh NN KHTN HDTN_CĐ-NKTD

C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 7A10
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC GDCD LSĐL Vẽ(NK) KHTN
S2 HDTN_SHL Văn CN Văn Đàn(NK)
S3 Anh Anh Anh Anh NN Văn
S4 Văn Anh Tin LSĐL Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán GDDP Toán Toán GDTC
C2 KHTN GDTC Toán Toán LSĐL
C3 KHTN KHTN N.thuật(AN) KNS HDTN_CĐ-NKTD

C4 N.thuật(MT) KHTN IC3 STEM HDTN_CĐ-NKTD

C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 7A11
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 HDTN_CC GDTC Anh NN STEM Văn
S2 HDTN_SHL HDTN_CĐ LSĐL N.thuật(MT) Văn
S3 Tin KHTN Toán Văn Toán
S4 LSĐL KHTN Toán N.thuật(AN) KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 IC3 Văn KNS Anh KHTN
C2 Vẽ(NK) Văn GDTC Anh GDCD
C3 Đàn(NK) GDDP-NKTD Anh Toán CN
C4 KHTN GDDP-NKTD Anh Toán LSĐL
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 7A12
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Văn Anh KHTN KHTN
S2 HDTN_SHL Văn GDTC Anh NN Văn
S3 Văn Đàn(NK) LSĐL Vẽ(NK) LSĐL
S4 GDDP KHTN CN Toán STEM
S5

C
H

IỀ
U

C1 N.thuật(MT) Anh Tin Văn Toán
C2 N.thuật(AN) GDTC IC3 Anh Toán
C3 KHTN GDCD Toán Anh HDTN_CĐ-NKTD

C4 KHTN KNS Toán LSĐL HDTN_CĐ-NKTD

C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 8A1
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Văn Toán Anh NN Toán
S2 HDTN_SHL Văn Toán KHTN GDDP
S3 Toán TD_TC Anh Toán Văn
S4 HDTN_CĐ KHTN Anh Tin Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN Anh GDCD Văn KHTN
C2 KHTN Anh KNS LSĐL GDTC
C3 Anh CN STEM Anh LSĐL
C4 Anh N.thuật(MT) LSĐL N.thuật(AN)

C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 8A2
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC KHTN TD_TC LSĐL CN
S2 HDTN_SHL KHTN Anh N.thuật(AN) Toán
S3 GDDP STEM Toán Toán LSĐL
S4 Toán HDTN_CĐ Anh NN Toán Tin
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Văn GDTC KHTN Văn
C2 Anh Văn GDCD Văn KNS
C3 KHTN Anh N.thuật(MT) Văn KHTN
C4 LSĐL
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 8A3
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Anh GDTC Anh NN GDCD
S2 HDTN_SHL Anh TD_TC LSĐL Toán
S3 N.thuật(MT) KHTN Tin Văn Văn
S4 Toán KHTN Toán Văn LSĐL
S5

C
H

IỀ
U

C1 STEM Văn LSĐL Toán KHTN
C2 KHTN Văn CN Toán KHTN
C3 Anh KNS HDTN_CĐ N.thuật(AN) GDDP
C4 Anh
C5



Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 8A4
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Anh NN Toán Văn KHTN
S2 HDTN_SHL Anh Toán Văn KHTN
S3 GDTC HDTN_CĐ N.thuật(MT) STEM CN
S4 Tin TD_TC GDCD Toán LSĐL
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn N.thuật(AN) KHTN Văn
C2 Toán KHTN LSĐL KHTN Văn
C3 Anh GDDP Anh LSĐL KNS
C4 Anh
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 8A5
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC TD_TC LSĐL Tin HDTN_CĐ

S2 HDTN_SHL STEM N.thuật(AN) Anh NN Văn
S3 LSĐL KHTN GDTC Văn Toán
S4 LSĐL KHTN Anh Văn Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh CN Toán Toán KHTN
C2 Anh Văn N.thuật(MT) GDDP KHTN
C3 Toán Văn KNS Anh GDCD
C4 KHTN
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 8A6
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Văn Toán HDTN_CĐ Toán
S2 HDTN_SHL GDTC GDCD LSĐL Toán
S3 Anh Anh Anh N.thuật(MT) Tin
S4 CN Anh TD_TC N.thuật(AN) GDDP
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Anh NN KNS Toán LSĐL
C2 Văn KHTN STEM Văn KHTN
C3 KHTN KHTN LSĐL Văn KHTN
C4 Toán
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 8A7
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 HDTN_CC Văn Anh LSĐL Toán
S2 HDTN_SHL TD_TC Anh NN Anh GDTC
S3 Văn GDCD LSĐL Anh GDDP
S4 N.thuật(AN) KHTN CN KHTN KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN N.thuật(MT) Toán Văn Văn
C2 KHTN KNS Toán Tin Văn
C3 Toán Anh HDTN_CĐ STEM LSĐL
C4 Toán
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 8A8
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC KHTN GDDP Anh STEM
S2 HDTN_SHL KHTN LSĐL Anh Văn
S3 KHTN Văn TD_TC Anh NN Toán
S4 Anh Văn Toán N.thuật(MT) Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 LSĐL N.thuật(AN) HDTN_CĐ Văn GDCD
C2 LSĐL CN Anh Văn KHTN
C3 Toán GDTC Tin Toán KHTN
C4 KNS
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 9A1
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Anh Anh N.thuật(AN) Toán
S2 HDTN_SHL Anh Anh Tin LSĐL
S3 KHTN Anh NN HDTN_CĐ Anh Văn
S4 Văn STEM LSĐL Anh CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Văn N.thuật(MT) Toán TD_TC
C2 KNS Văn Toán Toán GDTC
C3 LSĐL KHTN Toán Văn KHTN
C4 Anh KHTN CN KHTN
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 9A2
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Văn KHTN Văn Toán
S2 HDTN_SHL Văn Anh Văn LSĐL
S3 KHTN GDTC N.thuật(AN) Anh STEM
S4 KHTN CN Toán Anh Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán KHTN GDCD KNS HDTN_CĐ

C2 Toán KHTN LSĐL Toán N.thuật(MT)

C3 Anh Anh NN CN LSĐL TD_TC
C4 Tin
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 9A3
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC CN Anh Văn Tin
S2 HDTN_SHL Anh GDTC N.thuật(MT) STEM
S3 Văn N.thuật(AN) CN KHTN Toán
S4 KHTN Văn HDTN_CĐ KHTN Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 KNS KHTN LSĐL Anh KHTN
C2 Toán GDCD Anh NN Anh Văn
C3 LSĐL TD_TC Toán Toán Văn
C4 LSĐL
C5



Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 9A4
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC KHTN N.thuật(AN) Anh KHTN
S2 HDTN_SHL KHTN CN Anh KHTN
S3 CN Anh NN GDCD KHTN Văn
S4 Văn Anh Anh Toán Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán TD_TC LSĐL LSĐL GDTC
C2 Toán Văn KNS STEM Toán
C3 N.thuật(MT) Văn HDTN_CĐ Tin Toán
C4 LSĐL
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 9A5
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC Văn CN Văn HDTN_CĐ

S2 HDTN_SHL KHTN Tin Toán GDCD
S3 Văn CN N.thuật(AN) Anh Toán
S4 Văn GDTC LSĐL Anh Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN KNS STEM KHTN LSĐL
C2 KHTN Anh Toán N.thuật(MT) TD_TC
C3 LSĐL Anh Toán Anh NN Văn
C4 KHTN
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung
TKB_HK1(2)_CHÍNH THỨC

(Từ 30/09/2024)
  - Tên lớp    : 9A6
  - Chủ nhiệm        : 

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 HDTN_CC HDTN_CĐ Toán Văn Văn
S2 HDTN_SHL CN Anh Văn LSĐL
S3 Toán N.thuật(MT) Tin KHTN Toán
S4 KHTN KHTN LSĐL KHTN Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Anh CN Anh KHTN
C2 Văn TD_TC GDTC Anh GDCD
C3 LSĐL KNS Anh NN Toán N.thuật(AN)

C4 STEM
C5


